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  A.  LÝ THUYẾT (4 điểm)
    Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. (0,5 điểm) Đâu là câu lệnh đúng để tạo thủ tục  hinhchunhat  trong các lệnh sau?

A. Edit “hinhchunhat”



B. Edit hinhchunhat
      
C. Edit [hinhchunhat]



D. Edit “hinhchunhat
Câu 2. (0,5 điểm)  Để thủ tục trong Logo không bị mất khi tắt máy tính em dùng lệnh nào ? 

A.save cacthutuc




B. save “cacthutuc.lgo


C. save “cacthutuc.logo



D. save cacthutuc.lgo                  
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Câu 3. (0,5 điểm)  Trong Logo, để đưa được dòng chữ sau lên màn hình, em sử dụng câu lệnh nào dưới đây?
A. RT 90 LABEL [The gioi Logo]
C. LT 90 LABEL [The gioi Logo]

B. LT 45 LABEL “The gioi Logo”
D. RT 45 LABEL “The gioi Logo”
Câu 4. (0,5 điểm)  Lệnh sau đây cho kết quả là hình gì : REPEAT 50[FD 5 RT 360/50]

      A. Ngôi sao

B. Dấu cộng

C. Hình tròn


D. Lá cờ

Câu 5. (0,5 điểm) Để nhập nốt nhạc cho bản nhạc trong phần mềm MuseScore, em cần nhấn phím nào sau đây?

      A. Phím Shift

B. Phím N

C. Phím Ctrl

D. Phím L

 Câu 6.  (0,5 điểm) Để ghi lời cho bản nhạc trong phần mềm MuseScore, em nhấn tổ hợp phím nào?


A.  Ctrl+ L

B.  Ctrl+ M

C. Ctrl+ N  

D.  Ctrl+ H
Câu 7.  (0,5 điểm) Để xuất bản nhạc thành dạng tệp âm thanh, em chọn loại định dạng nào:


A. *.jpg, *.jpeg.,*.png



B. *.pdf, *.doc, *.docx.


C. *.mp3, *.mp4, *.wav.
 


D. *.mxl, *.mid, *.mscx

Câu 8.  (0,5 điểm) Để thiết lập trang giấy em chọn:


A. Trình bày → Cài đặt trang giấy

B. Thêm → Thiết lập trang giấy


C. Thêm → Cài đặt trang giấy


D. Trình bày → Thiết lập trang giấy. 
B.  THỰC HÀNH (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm)   
Em hãy khởi động phần mềm Logo và thực hiện các công việc sau:
a. Tạo thủ tục Tamgiac, biết rằng mỗi cạnh của tam giác là 100 bước.

b. Lưu thủ tục Tamgiac vào tệp có tên em. Ví dụ: AN5A.lgo
c. Sử dụng thủ tục Tamgiac vừa tạo, em viết câu lệnh để vẽ hình sau:
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Câu 2. (3 điểm) 
Mở phần mềm soạn nhạc MuseScore, soạn và ghi lời cho bản nhạc với nội dung như hình. Lưu bài vào thư mục của lớp mình với tên theo cú pháp HOVATEN_LOP. 
Ví dụ: NGUYENVANAN_5A 
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ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM MÔN TIN HỌC LỚP 5

KỲ THI CUỐI HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2022-2023
A. LÝ THUYẾT – 4 điểm
- Chọn đúng đáp án cho 0.5 điểm.

- Chọn 2 đáp án trở lên, không gạch đáp án nào: 0 điểm
	Câu hỏi
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	Đáp án
	D
	B
	A
	C
	B
	A
	C
	D


B. THỰC HÀNH – 6 điểm
Câu 1: 3 điểm

- Học sinh khởi động được phần mềm:0,5 điểm

- Học sinh viết được thủ tục Tamgiac: 1 điểm

- Học sinh lưu được thủ tục đúng: 0,5 điểm

- Học sinh viết được câu lệnh vẽ hình: 1 điểm

* Đáp án:

-  thủ tục ngugiac

to tamgiac

Repeat 3[fd 100 rt 120]

end

- Câu lệnh vẽ hình 
Repeat 8[LUCGIAC rt 360/8]
Câu 2: 3 điểm

- Học sinh hoàn thành bản nhạc: 1 điểm

- Học sinh ghi được lời: 1 điểm

- Học sinh lưu được bài đúng vị trí, đúng cú pháp: 1 điểm
